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SƠ LƯỢC
®VỀ MEGAMAN

MEGAMAN® - Dẫn đầu thế giới về bóng đèn 
tiết kiệm điện
Thành lập vào năm 1994 tại nước Đức, MEGAMAN® là 
một biểu tượng cho sự thành công vượt bậc mang tính 
toàn cầu. Vừa là nhà thiết kế, vừa sản xuất, MEGAMAN® 
phân phối hàng đầu các sản phẩm bóng đèn LED tiết 
kiệm điện trên khắp thế giới.
Hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á 
Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi, Bắc và Nam 
Mỹ, Mỹ và Canada đang sử dụng đèn LED Megaman. 
Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, 
MEGAMAN® tập trung vào các quy trình thân thiện môi 
trường từ khâu thiết kế ban đầu đến sản xuất, nghiên 
cứu và phát triển, xử lý và tái chế các sản phẩm của 
mình. Led MEGAMAN® với nhiều kích cỡ, hình dạng, 
nhiệt độ màu khác nhau cùng nhiều tính năng ưu việt 
như độ bền cao, tỷ lệ giảm sáng thấp (chỉ khoảng 10% 
trong suốt tuổi thọ của bóng đèn).

Phương châm của chúng tôi - Cuộc sống 
ngập tràn ánh sáng “Life in Light”
Hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ
Các sản phẩm của MEGAMAN® tuân thủ các tiêu chuẩn 
chất lượng cao nhất. Các nhà máy sản xuất của 

MEGAMAN® được trang bị dây chuyền lắp ráp hiện đại, 
các phòng thí nghiệm được chứng nhận ISO 17025 và 
các phòng thử nghiệm được SEMKO và NVLAP xác 
minh để thực hiện và kiểm tra tuổi thọ. Tập trung vào 
tiêu chí giảm các tác động liên quan đến môi trường, từ 
sự phát triển của sản phẩm cho đến quy trình loại bỏ và 
tái sinh, MEGAMAN® luôn đem lại những lợi ích bền 
vững cho cuộc sống cũng như môi trường.

MEGAMAN® đã đạt được sự công nhận theo các tiêu 
chuẩn quốc tế sau: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 
14061-1: 2006, OHSAS 18001: 2007, IECQ QC080000: 
2012 và SA 8000:

Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam theo lộ trình: TCVN 
11843:2017 - TCVN 11844:2017; QCVN 19:2019/BKHCN     



PHỦ SÓNG TOÀN CẦU
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MEGAMANⓇ được thành lập tại Đức

Ra mắt bóng đèn CFL dẫn đầu trong ngành chiếu sáng-

-

Ra mắt đèn nến & đèn cổ điển MEGAMAN® đầu tiên

Công nghệ tiên tiến Thermal Conductive HighwayTM (TCH)
được tích hợp vào đèn phản quang MEGAMAN®

Mô đun & động cơ chiếu sáng TECOH® MHx & TECOH CFx được cấp bằng sáng chế,
TECOH CFx là động cơ chiếu sáng đầu tiên được Zhaga Book 2 công nhận 2000lm

Chỉ số R9 lần đầu được kết hợp vào trong đèn led

Ra mắt công nghệ U-DIM TM, điều chỉnh nhiệt độ màu liền mạch,
tương thích với những bảng điều khiển ánh sáng hiện có

Ra mắt dòng đèn thông minh áp dụng giải pháp INGENIUM® BLU đầu tiên,
dẫn đầu công nghệ DIM TO WARM

Là một trong những công ty đầu tiên sử dụng phương pháp ép đùn nhựa để sản xuất
các loại ván chịu nước, đã đưa ra giải pháp chiếu sáng thông minh INGENIUM® ZB
áp dụng công nghệ  Zigbee

Ra mắt đèn led tích hợp

Ra mắt đèn chiếu sáng kỹ thuật và các sản phẩm thiết yếu

2022

Ra mắt dòng sản phẩm chiếu sáng thông minh INGENIUM® ZB

Ra mắt LED-MEGAMAN MEGA EFFICIENCY đạt nhãn năng lượng
tiết kiệm điện chuẩn châu Âu cấp A

Ra mắt Công nghệ góc chiếu kép (Dual Beam Technology – viết tắt là DBT)
mang đến 2 lựa chọn góc chiếu linh hoạt cùng trong một bộ đèn

- CỘT MỐC QUAN TRỌNG

Các bằng sáng chế và công nghệ mang tính đổi mới được phát minh
cho các sản phẩm CFL bao gồm: Công nghệ làm mát, Công nghệ bảo vệ silicone
và Tấm phản quang CFL GU10 & CFL với tuổi thọ cao mà từng nhiều lần đạt giải,
đi đầu trong ngành
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Với thiết kế và công nghệ LED đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, 
bộ đèn và bóng đèn LED MEGAMAN® có thể mang lại hiệu suất vượt trội, 
bao gồm mức tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất ánh sáng tuyệt vời và chi 
phí bảo trì thấp. Chúng cung cấp hiệu suất chiếu sáng chất lượng cao nhất 
so với bất kỳ sản phẩm dựa trên đèn LED nào trên thị trường tiêu thụ cùng 
một loại điện năng!

Sáng tạo độc đáo

ABOUT

Giải thưởng của chúng tôi

Giấy chứng nhận
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CHIẾU SÁNG
DÂN DỤNG

CHIẾU SÁNG
DÂN DỤNG



100
100
60
100
100
100
100
40

31,000
38,000
38,000
50,000
58,000
70,000
91,000
120,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở Bán lẻKhách sạn

BÓNG LED CẦU - A BULB

Thiết kế gọn nhẹ 
Chất lượng ánh sáng hoàn hảo
Tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng
An toàn cho sức khoẻ

25,000
25,000
15,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

YTG45Z1 3W
YTA60X1 5W 
LG7106v1 6W
YTA60X1 7W
YTA60X1 9W
YTA60X3 12W
YTA70X1 15W
YTA80X1 18W

YTG

Kích thước

3
5
6
7
9
12
15
18

300
500
470
700
900
1200
1500
1800

Giá bán lẻ

LG YTA

45mm

80mm

YTG45Z1 3W

65mm

115mm

YTA60X1 12W

65mm

108mm

YTA60X1 5/7/9W LG7106v1 6W

60mm

109mm

70mm

138mm

YTA70X1 15W

80mm

150mm

YTA80X1 18W

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K
2700K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K

Nhiệt độ màu
(K)

Đuôi đèn

E27
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100
100
100
100

48,000
58,000
69,000
81,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở Bán lẻKhách sạn

BÓNG LED STICK - P BULB

Thiết kế đơn giản, siêu bền
Tiết kiệm năng lượng vượt trội
Thân thiện với môi trường

25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

YTP38X1 5W
YTP38X1 9W
YTP45X1 12W
YTP52X1 15W

Kích thước

5
9
12
15

450
900
1200
1500

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

YTP38X1 9W

Ø38mm

118mm

YTP38X1 5W

Ø38mm

100mm

YTP45X1 12W

Ø45mm

143mm

Ø52mm

160mm

YTP52X1 15W

YTP38X1
5W

YTP38X1
9W

YTP45X1
12W

YTP52X1
15W

Đuôi đèn

E27

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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60
40
20
20
8

136,000
103,000
162,000
254,000
307,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Bán lẻKhách sạnNhà ở Nhà xưởng 

Bãi đổ xe Kho hàngNhà máy

BÓNG LED TRỤ - T BULB

15,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

LG250200.OPv00 
YTT80X1 20W 
YTT100X1 30W 
YTT120X1 40W 
YTT140X1 50W

LG250200.OPv00 YTT80X1 YTT100X1 YTT120X1 YTT140X1

Kích thước

20
20
30
40
50

2000
2000
3000
4000
5000

Giá bán lẻ

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Thiết kế tinh tế, tiện dụng
Tuổi thọ cao và tiết kiệm điện
Chất lượng ánh sáng hoàn hảo, êm dịu không chói mắt
An toàn và thân thiện với môi trường

Đuôi đèn

E27

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 6500K

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

L(mm) H(mm)

Ø80
Ø80
Ø100
Ø120
Ø140

150
150
180
200
210

Mã sản phẩm

LG250200.OPv00 
YTT80X1 20W 
YTT100X1 30W 
YTT120X1 40W 
YTT140X1 50W
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Kích thước

YTT120B7
40W

YTT100B7
30W

YTT80B7
20W

Ø100mm

180mm

YTT100B7 30W

Ø80mm

150mm

YTT80B7 20W

Ø120mm

210mm

YTT120B7 40W

40
20
20

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Bán lẻKhách sạnNhà ở Nhà xưởng 

Bãi đổ xe Kho hàngNhà máy

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

YTT80B7 20W
YTT100B7 30W
YTT120B7 40W

Kích thước

20
30
40

2800
4200
5600

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K  

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

BÓNG LED TRỤ SIÊU SÁNG

Vỏ ngoài cứng cáp, tuổi thọ bền bỉ
Hiệu suất sáng cao, lên tới 140lm/W
Góc chiếu rộng, phân bổ ánh sáng đồng đều
An toàn và thân thiện với môi trường

Đuôi đèn

E27

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

159,000
229,000
299,000
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60
60
60

110,000
110,000
168,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

BÓNG LED FILAMENT

Sự kết hợp hoàn hảo với đèn chùm, tạo hiệu ứng lấp lánh, đẹp mắt
Tiết kiệm năng lượng tới 85% so với bóng đèn sợi đốt
Chỉ số hoàn màu cao
Ánh sáng ổn định, không bị nhấp nháy

15,000
15,000
15,000

E14
E27
E27

Mã sản phẩm

C35F7-BCL-4W 
G45F7-CL-4W 
LG9808CS

Kích thước

4
4
8

470
470
810

Giá bán lẻ

2700K
2700K
2700K

Điện áp AC/220-240 
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Nhà ở Bán lẻKhách sạn

C35F7-BCL G45F7-CL LG9808CS

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) Đuôi đènNhiệt độ màu

(K)

C35F7-BCL

Ø35mm

123mm

LG9808CS

60mm

108mm

G45F7-CL

45mm

79mm
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BÓNG LED FILAMENT DIMMER

LC208053 LG9807.2dCS   

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Có khả năng điều chỉnh ánh sáng LC: 100% - 10% / LG: 100% - 20%
Tiết kiệm năng lượng tối đa, lên tới 85%
Ánh sáng ổn định, không nhấp nháy
Đạt chuẩn chất lượng châu Âu

Nhà ở Bán lẻKhách sạn

60
60

185,000
185,000

15,000
15,000

Mã sản phẩm

LC208053/dm/r9- CSv00 
LG9807.2dCS   

5.3
7.2

470
810

Giá bán lẻĐóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) Đuôi đèn

2700K
2700K

Nhiệt độ màu
(K)

Điện áp AC/220-240 
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Có
IP20

Dimmable
IP

Kích thước

E14
E27

LC208053/dm/r9-E14 

35mm

97mm

LG9807.2dCS

60mm

104mm
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600
60

198,000
198,000

  

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

BÓNG LED G4 / G9

Bóng đèn Led Bulb cao cấp, độ bền cao
Nhỏ gọn dễ lắp đặt
Đa năng phù hợp cho đèn trang trí, đèn chùm, đèn ngủ

15,000
15,000

G4
G9

Mã sản phẩm

G4S1G-CL-1W
G9S1S-CL-3W
 

Kích thước

1
3

100
400

Giá bán lẻ

2700K
2700K

Thông số chung

PF -

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 300°

Không
IP20

Dimmable
IP

Nhà ở Bán lẻKhách sạn

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) Đuôi đènNhiệt độ màu

(K)

L(mm) H(mm)

Ø10
Ø18

32
56

Mã sản phẩm

G4S1G-CL-1W
G9S1S-CL-3W
 

G4S1G-CL G9S1S-CL

G9S1S-CL-3W AC/220-240
G4S1G-CL-1W AC12

Điện áp
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BÓNG LED MR16/ PAR16

Có hộp nối dây màu trắng - Dây kết nối 0.15m - Bọc nhựa chống cháy - Đuôi bằng sứ cách điện 

60
60

120,000
138,000
45,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Khách sạnNhà ở

Hệ số trả màu cao, ánh sáng trung thực tự nhiên
Độ bền cao, kiểu dáng đẹp
Không nhấp nháy, không gây hại cho thị lực 

15,000
15,000

Mã sản phẩm

ER3405DG-WFL
LR057072 HRv00-ND
LA0301 

5
7.2

250
600

Giá bán lẻ

2800K
2800K/ 4000K

Trung tâm thương mại

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

PF 0.5

CRI ≥Ra80 

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

ER3405DG

50mm

47mm

LR211052/LR211053

50mm

57mm

LR057072 HRv00-NDER3405DG-WFL LA0301 

Nhà hàng

Gốc chiếu
(độ)

36
100

LR057072 AC/220-240V
ER3405DG AC/DC-12V

Điện áp

LR057072 GU10
ER3405DG GU5.3

Đuôi đèn
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60
 

60

60
60
60

330,000
 
330,000
 
350,000
125,000
480,000

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Khách sạnNhà ở

BÓNG LED PAR16 DIMMER

Hệ số trả màu cao, ánh sáng trung thực tự nhiên
Độ bền cao, kiểu dáng đẹp
Không nhấp nháy, không gây hại cho thị lực 

25,000

25,000

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

LR211052/dm/db- 
HRv00-2B+024D/035D
LR211053/dm/db-
HRv00-2B+024D/035D
LR5906dHR-75H35D
LR057050/dm- HRv00-WF
LR206065/dm- HRv00-NS

Kích thước

5.2

 5.3

6
5

 6.5

420

550

550
410
450

Giá bán lẻ

4000K

2700K

4000K
2800K
2800K

Điện áp AC/220-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Đuôi đèn GU10

Thông số chung

Có
IP20

Dimmable
IP

Trung tâm thương mại

LR211052/LR211053

50mm

57mm

LR5906dHR

50mm

57mm

LR057050

50mm

53mm

LR206065

50mm

56mm

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Gốc chiếu
(độ)

Nhiệt độ màu
(K)

24,35o

24,35o

35o

36o

8o

LR211052 100%-5%
LR211053 100%-5%

LR5906dHR 100%-5%
LR057050 100%-20%

100%-5%LR206065

Khả năng điều chỉnh ánh sáng

LR211052 LR211053 LR5906dHR LR057050 LR206065

Nhà hàng
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Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Khách sạnNhà ở

BÓNG LED PAR30/ PAR38

Sản phẩm thay thế cho đèn Halogen
Tiết kiệm năng lượng tối đa
Thân thiện với môi trường 

25,000
15,000
25,000

36
36
36

-
-
-

Mã sản phẩm

LR228110-HRv00-WF
YTPAR38Z1-15W
LR229160-HRv00-WF DIM

 

Kích thước

11
15
16

1300
1500
1850

Giá bán lẻ

Điện áp AC/220-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 

Thông số chung

IP65IP

Trung tâm thương mại

LR228110

Đuôi đèn

E27

L(mm)

95
124
120

105
138
135

Mã sản phẩm

LR228110-HRv00-WF
YTPAR38Z1-15W
LR229160-HRv00-WF DIM

95
124
120

W(mm) H(mm)

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Góc chiếu
(độ)

2800K/ 4000K
3000K/ 4000K/ 6500K
2800K/ 4000K

Nhiệt độ màu
(K)

LR229160

Nhà hàng

YTPAR38Z1

420,000
265,000
650,000
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25
25
25
25

25,000
25,000
25,000
25,000

YTT8A3-9W 
YTT8A3-22W 
YTT8A3-30W 
YTT8A3-40W

9
22
30
40

900
2200
3000
4000

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K

BÓNG LED TUBE T8 

Kích thước

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 200°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Trung tâm thương mại

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở

Hệ số trả màu cao, ánh sáng trung thực tự nhiên
Độ bền cao, kiểu dáng đẹp
Không nhấp nháy, không gây hại cho thị lực 

180,000
 
59,000

67,000
94,000
139,000
169,000

Mã sản phẩm

Thủy tinh

Thủy tinh bọc nhựa

Máng đèn

Giá bán lẻ

2430,000LT200160/mb-12v00

Máng đèn LT200160/mb-12v00

16 1700 6500K  

Khách sạn

LT2001 LT200160/mbYTT8

30mm

YTT8A3 9W: 600mm
LG200160, YTT8A3 9/22/30/40W: 1200mm

Nhà hàng

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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ĐÈN BÁN NGUYỆT BATTEN

Kích thước

Điện áp 170-240V
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

MXL2096 MXL2129

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ởSiêu thị

Chất lượng ánh sáng hoàn hảo, hoàn màu lên tới hơn Ra80
Độ thẩm mỹ cao
Nhiều sự lựa chọn: cả thân nhôm & nhựa, thân dẹp & vuông
Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện hiệu quả

Trung tâm thương mại

20
20
20
20

182,000
299,000
469,000
570,000

25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MXL2096-20W 
MXL2096-40W 
MXL2129-40W 
MXL2129-60W

20
40
40
60

2000
4000
4000
6000

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K  
  

Nhà máy

Văn phòng

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

MXL2096
20W: 600mm
40W: 1200mm

MXL2129 40/60W: 1200mm

75mm

24mm

60mm

32mm

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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LED DÂY

PHỤ KIỆN

Kích thước

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP65

Dimmable
IP

YTSLA01-ESS YTSLX02-PVC YTSLY01-PVC

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở

Thiết kế gọn nhẹ, hiện đại
Hiệu quả kinh tế cao
Bền & khả năng chiếu sáng  tốt
Tỷ lệ hỏng dưới 0,1%

Trung tâm thương mại

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Điện áp
(V)

3000K / 4000K
3000K / 4000K
3000K / 6500K
3000K / 6500K

Nhiệt độ màu
(K)

30
30
1
1

651,000 
796,000 
4,387,000
8,019,000

25,000
25,000
20,000
30,000

DC24V
DC24V
220V
220V

Mã sản phẩm

YTSLA01-ESS6W 
YTSLA01-ESS12W 
YTSLX02-PVC8W 
YTSLY01-PVC12W

6
12
8
12

50
50

74,000
74,000

YTSLX02-PVC8W 
YTSLY01-PVC12W 

Gói phụ kiện Led dây dùng cho mã hàng: YTSLX02-PVC8W
Gói phụ kiện Led dây dùng cho mã hàng: YTSLY01-PVC12W

540
1080
650
800

Giá bán lẻ

Văn phòngKhách sạn

Bệnh viện

Mã sản phẩm

5000
5000
50000
50000

10.2
10.2
14
12

4.2
4.2
6.5
6.5

L(mm) W(mm) H(mm)

YTSLA01-ESS6W 
YTSLA01-ESS12W 
YTSLX02-PVC8W 
YTSLY01-PVC12W

Nhà hàng
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ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

Kích thước

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở

Âm trần siêu mỏng, chỉ 15mm, mang lại sự cao cấp, sang trọng
Công nghệ Led lends, tạo nguồn sáng chuẩn, không chói mắt
Góc chiếu thẳng đứng, phân bổ ánh sáng đồng đều, độ bền cao 
Sản phẩm chỉ có tại Megaman

Trung tâm thương mại

25,000
25,000
25,000
25,000

-
-
-
-

Mã sản phẩm

MQTL1209 7W
MQTL1209 9W
MQTL1209 12W
MQTL1209 15W

7
9
12
15

560
720
960
1200

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Văn phòngKhách sạn

Bệnh viện

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Điện áp AC/220-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

LE
D R

ECESSED LI
GHT

MQTL1
02

9 1
8W

Un:1
00

-24
0V

~ 5
0H

z I
n:1

64
mA

Pn:1
8W

   P
F:0.

5

Mad
e i

n C
HIN

A

65
00

K 14
40

lm
XXWXX

ta:
-20

 to
 40
℃
  tc

:80
℃

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)
Φ90
Φ105
Φ125
Φ150

Mã sản phẩm

MQTL1209 7W
MQTL1209 9W
MQTL1209 12W
MQTL1209 15W

Ø110
Ø125
Ø145
Ø175

25
25
25
25

Khoét lỗ
L

H

MQTL1209

Nhà hàng

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

149,000 
169,000 
219,000
299,000
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN LED ÂM TRẦN ESSENTIAL 

Kích thước

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Hiệu suất sáng cao, lên tới 100lm / w
Ánh sáng ổn định, không nhấp 
Thiết kế đẹp mắt, tiết kiệm điện tối ưu

100
60
60
60
40
60
60
60
40

118,000
146,000
182,000
208,000
311,000
123,000
159,000
220,000
316,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MQTL1127-Y-7W 
MQTL1127-Y-9W 
MQTL1127-Y-12W 
MQTL1127-Y-15W 
MQTL1127-Y-24W 
MQTL1127-F-9W 
MQTL1127-F-12W 
MQTL1127-F-15W 
MQTL1127-F-24W 

7
9
12
15
24
9
12
15
24

560
720
960
1200
1920
720
960
1200
1920

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

L

H

Khoét lỗ

Khoét lỗ

H

L

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)

Ø110
Ø125/125
Ø145/145
Ø175/175
Ø225/225

Ø90
Ø105/105
Ø125/125
Ø150/150
Ø200/200

30
30
30
30
30

Mã sản phẩm

MQTL1127-Y 7W 
MQTL1127-Y/F 9W 
MQTL1127-Y/F 12W 
MQTL1127-Y/F 15W 
MQTL1127-Y/F 24W  

MQTL1127-Y MQTL1127-F

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ

Kích thước

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Linh hoạt thay đổi màu theo nhu cầu, sở thích
An toàn quang sinh học, sáng dịu cho mắt 
Đồng bộ màu dễ dàng, bấm bật tắt 7 lần trong 10s

100
60
60

136,000
168,000
209,000

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MQTL1127 DCS Y7W 
MQTL1127 DCS Y9W 
MQTL1127 DCS Y12W  

7
9
12

560
720
960

Giá bán lẻ

3 chế độ màu
3 chế độ màu
3 chế độ màu

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

L

H

Khoét lỗ

Colour tunable by wall switch

30
00

K

6500K

4000K

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)

Ø110
Ø125
Ø145

Ø90
Ø105
Ø125

30
30
30

Mã sản phẩm

MQTL1127 DCS Y7W 
MQTL1127 DCS Y9W 
MQTL1127 DCS Y12W  

MQTL1127 DCS

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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Colour tunable by wall switch

30
00

K

6500K

4000K

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN LED ÂM TRẦN VIỀN MÀU - LOẠI NHÔM 

Kích thước

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật
Ứng dụng trongThiết kế thẩm mỹ, tinh tế trong từng điểm chạm

Màu vàng đồng nhạt, thể hiện sự đẳng cấp
Tuổi thọ cao, đạt tới 25.000h chiếu sáng
Linh hoạt thay đổi màu theo nhu cầu, sở thích
An toàn quang sinh học, sáng dịu cho mắt 
Đồng bộ màu dễ dàng, bấm bật tắt 7 lần trong 10s

100
100
80

174,000
194,000
242,000

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MQTL1208-7W 
MQTL1208-9W 
MQTL1208-12W  

7
9
12

630
810
960

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100
100
80

200,000
223,000
278,000

25,000
25,000
25,000

MQTL1208 DCS 7W 
MQTL1208 DCS 9W 
MQTL1208 DCS 12W   

7
9
12

630
810
960

3 chế độ màu
3 chế độ màu
3 chế độ màu

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

L

H

Khoét lỗ

ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ

Ø90
Ø110

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)

Ø116
Ø116
Ø134

Ø9030
30
30

Ø110

Ø116
Ø116
Ø134

Ø9030
30
30

Mã sản phẩm

MQTL1208-7W 
MQTL1208-9W 
MQTL1208-12W 
MQTL1208 DCS 7W 
MQTL1208 DCS 9W 
MQTL1208 DCS 12W

Ø90

MQTL1208

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI

Kích thước

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong

Nhà ở

Thiết kế viền hẹp tích hợp, không chiếm diện tích không gian, xu hướng phổ biến 
toàn cầu hiện nay
Nguồn sáng nằm lõm sâu bên trong, không gây chói, có thể nhìn trực tiếp 
Phụ kiện trang trí nổi bật trong không gian

-
-
-
-

25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MQTL1131 8W
MQTL1131 10W
MQTL1131 12W
MQTL1131 15W

8
10
12
15

520
800
960
1200

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
 

Văn phòngKhách sạn

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 100°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

L

H

Khoét lỗ

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)Mã sản phẩm

47
50
50
50

Ø75
Ø100
Ø125
Ø150

Ø82
Ø110
Ø140
Ø165

MQTL1131 8W
MQTL1131 10W
MQTL1131 12W
MQTL1131 15W

MQTL1131

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

129,000
159,000
199,000
239,000
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ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỤP CHE MỜ

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Mặt choá phản quang, có lớp thấu kính
Tia sáng sắc nét
Ánh sáng êm dịu
Lắp đặt dễ dàng
Tiết kiệm năng lượng

100
100

120,000
145,000

25,000
25,000

Mã sản phẩm

FDS72700v0 
FDM71500v0

7
9

560
720

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Kích thước

Điện áp AC/220-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

L

H

Khoét lỗ

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)

Ø110
Ø135

Ø90
Ø110

40
40

Mã sản phẩm

FDS72700v0 
FDM71500v0

FDS72700v0 FDM71500v0 

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Kích thước

Điện áp AC/220-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 36°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Mặt choá phản quang, có lớp thấu kính
 Tia sáng sắc nét
Ánh sáng êm dịu
Lắp đặt dễ dàng
Tiết kiệm năng lượng

100
80
100

120,000
105,000
120,000

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

FDS72800v1 
FDS72900v0 
FDS72900v1

7
5
7

490
350
490

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

L

H

Khoét lỗ

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)

Ø85
Ø85
Ø85

Ø7038
Ø7026
Ø7026

Mã sản phẩm

FDS72800v1 
FDS72900v0 
FDS72900v1   

FDS72900FDS72800

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN ỐP NỔI

Kích thước

FDL

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Kiểu dáng đẹp, mẫu mã đa dạng
Hệ số trả màu cao (Ra80), ánh sáng trung thực tự nhiên
Dễ dàng lắp đặt thay thế

60
60
40
20
20
20

200,000
325,000
498,000
546,000
268,000
320,000

25,000
25,000
25,000
25,000
35,000
35,000

Mã sản phẩm

MXTL1033-Y12W 
MXTL1033-Y18W 
MXTL1033-Y24W 
MXTL1033-Y30W
FDL72300v0-ex 
FDL72400v0-ex  

12
18
24
30
15
22

1200
1800
2400
3000
1200
1800

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K  

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

MXTL

L

H

L(mm) H(mm)

Ø180
Ø180
Ø225
Ø250
Ø170
Ø220

25
25
25
25
32
32

Mã sản phẩm

MXTL1033-Y12W 
MXTL1033-Y18W 
MXTL1033-Y24W 
MXTL1033-Y30W
FDL72300v0-ex 
FDL72400v0-ex  

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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MXTL1045-Y MXTL1045-F

Kích thước

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN ỐP TRẦN TRÀN VIỀN

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Thiết kế tràn viền, ánh sáng được phân bổ đồng đều
Chất lượng cao, hạn chế tối đa ánh sáng xanh
Mẫu mã đa dạng nhiều lựa chọn

80
60
40
80
60
40

120,000
175,000
253,000
127,000
185,000
257,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MXTL1045-Y-12W 
MXTL1045-Y-18W 
MXTL1045-Y-24W 
MXTL1045-F-12W 
MXTL1045-F-18W 
MXTL1045-F-24W  

12
18
24
12
18
24

1200
1800
2400
1200
1800
2400

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Nhà ở Trường học

Phòng hội nghị Bệnh viện

Trung tâm 
thương mại

L L

H

L(mm) H(mm)

Ø125
Ø180
Ø225
125*125
180*180
225*225

35
35
35
35
35
35

Mã sản phẩm

MXTL1045-Y-12W 
MXTL1045-Y-18W 
MXTL1045-Y-24W 
MXTL1045-F-12W 
MXTL1045-F-18W 
MXTL1045-F-24W  

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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MQTS2004

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN RỌI RAY

Kích thước

Điện áp AC/170-240
Thông số chung

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 36°

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Dễ dàng xoay dọc hoặc xoay ngang
Vỏ đèn được sơn phủ tĩnh điện 2 màu đen hoặc trắng bắt mắt
Với góc chiếu 36 độ, tạo điểm nhấn bắt mắt

40
40
30
18

284,000
404,000
535,000
726,000

25,000
25,000
25,000
25,000

0.5
0.5
0.5
0.9

Mã sản phẩm

MQTS2004-7W 
MQTS2004-12W 
MQTS2004-20W 
MQTS2004-30W 

7
12
20
30

560
1040
1600
2400

Giá bán lẻ

Nhà ở Khách sạn Bán lẻ

L

H

DMã sản phẩm

MQTS2004-7W 
MQTS2004-12W 
MQTS2004-20W 
MQTS2004-30W

140
140
155
173

54
54
62
80

130
130
148
166

L(mm) H(mm) D(mm)

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) PF

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Nhiệt độ màu
(K)
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379,000
599,000
399,000
499,000
879,000
559,000
789,000
559,000
799,000
999,000
899,000
789,000

ĐÈN RAY NAM CHÂM THÔNG MINH

120°
120°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°

Điện áp DC36/48V
Thông số chung

CRI ≥Ra90

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Thiết kế hiện đại, chất liệu bền bỉ
Kích thước đèn nhỏ gọn, linh hoạt trong việc thiết kế 
ánh sáng cho không gian
Chiếu sáng 5 in 1, tán quang âm, chiếu rọi âm, chiếu 
rọi nổi, đèn thả, đèn rọi ray

50
40
50
40
20
40
20
40
20
20
20
30

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MCX2001 15W
MCX2001 30W
MCX2002 10W
MCX2002 15W
MCX2002 30W
MCX2003 12W
MCX2003 20W
MCX2005 6W
MCX2005 10W
MCX2005 15W
MCX2006 7W
MCX2007 10W

456
1004
924
1283
2465
1037
2319
532
950
1303
563
886

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Nhà ở Khách sạn Bán lẻ

15
30
10
15
30
12
20
6
10
15
7
10

MCX2001 MCX2002 MCX2003 MCX2005 MCX2006 MCX2007

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Góc chiếu
(độ)

Nhiệt độ màu
(K)

Kích thước

Mã sản phẩm

329
647
220
329
647
185
185
115
225
323
Ø90
Ø40

22
22
22
22
22
56
56
22
22
22
45
30

44
44
44
44
44
160
190
106
106
106
-
-

L(mm) H(mm)

MCX2001 15W
MCX2001 30W
MCX2002 10W
MCX2002 15W
MCX2002 30W
MCX2003 12W
MCX2003 20W
MCX2005 6W
MCX2005 10W
MCX2005 15W
MCX2006 7W
MCX2007 10W

W(mm)
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ĐÈN RAY NAM CHÂM THÔNG MINH

D(mm)

1,099,000
1,599,000
1,099,000
1,599,000
599,000
999,000
139,000
179,000
199,000
189,000
189,000

-
-
-
-

IP20
IP20

-
-
-
-
-

-
-
-
-

25,000
25,000

-
-
-
-
-

2000*59.1*46.6
3000*59.1*46.6
2000*26.2*50.4
3000*26.2*50.4

-
252*43*22

-
-
-
-
-

Tên sản phẩm

Thanh ray nam châm âm 2m
Thanh ray nam châm âm 3m
Thanh ray nam châm nổi 2m
Thanh ray nam châm nổi 3m
Pin 100W
Pin 200W
Nối điện ray nam châm
Khớp nối góc thanh ray
Phụ kiện lắp nổi
Khớp L
Rắc nối nguồn

Giá bán lẻ

-
-
-
-

0.9
0.9
-
-
-
-
- 

-
-
-
-

100W
200W

-
-
-
-
- 

-
-
-
-

170-240V
170-240V

-
-
-
-
- 

Tuổi thọ
(giờ)

Công suất
(W)

Điện áp
(V)

Kích thước
(mm) IPPF

Thanh ray nam châm âm Pin Nối điện ray nam châm
Phụ kiện lắp nổi

Khớp nối góc
thanh ray

Khớp L Rắc nối nguồn

Phụ kiện lắp đặt thanh ray nam châm

Nối góc

Nối thẳng

Nối điện ray

Rắc nối nguồn

Khớp L
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN PHA IP65

Kích thước

Điện áp AC/170-240
PF 0.9

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 90°

Thông số chung

Không
IP65

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Bộ tản nhiệt bằng nhôm đúc, hiệu suất tản nhiệt tuyệt vời
Áp dụng thấu kính thiết kế quang học chuyên nghiệp
Chống nước và bụi tốt, IP65
Tuổi thọ cao và bền đẹp, lên tới 25.000h

40
20
10
8
6
4

197,000
399,000
565,000
986,000
1,513,000
1,917,000
  

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

ZDL3027-10W 
ZDL3027-30W 
ZDL3027-50W 
ZDL3027-100W 
ZDL3027-150W 
ZDL3027-200W 

10
30
50
100
150
200

1000
3000
5000
10000
15000
20000

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K  

ZDL3027

Cảnh quan Quàng trường Bãi đỗ xe

Công trình kiến trúc Biển quảng cáo

L H

W

Mã sản phẩm

123
177
222
289
354
404

20
28
27
34
38
37

90
122
160
207
249
280

L(mm) Hmm) W(mm)

ZDL3027-10W 
ZDL3027-30W 
ZDL3027-50W 
ZDL3027-100W 
ZDL3027-150W 
ZDL3027-200W

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

ĐÈN ỐP TRẦN

Điện áp AC/170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 180°/110°

Thông số chung

KhôngDimmable

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Thiết kế hiện đại, bắt mắt, phù hợp với nhiều không gian chiếu sáng
Ánh sáng dịu nhẹ, an toàn cho người lao động
Tiết kiệm điện năng hiệu quả
NOTE: Đèn FCL có phiên bản ánh sao, cho bạn cảm giác tuyệt vời 
như đang nằm nghỉ dưới bầu trời đầy sao lung linh

20
20
10
10
10
10

363,000
528,000
872,000
480,000
580,000
620,000

25,000
25,000
25,000
50,000
50,000
50,000

Mã sản phẩm

MXL1115-18W
MXL1115-24W 
MXL1115-36W 
FCL70600v0
FCL70700v1
FCL71700v0-ds/sc 

18
24
36

14.5
22

15/10

1620
2400
3600
1050
1850
1300

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K / 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K

Nhà ở Trung tâm 
thương mại

MXL 180° LA11149 LA10175    FCL 110°

IP44

48
50

1,180,000
480,000

LA11149 
LA10175    

PHỤ KIỆN 

Bộ cảm biến chuyển động vi sóng dùng cho RENZO (FCL) và FONDA
Bao gồm: -Pin lưu điện 3h - Led chiếu khẩn 3W/200lm, 4000K Thiết bị đấu dây

Kích thước

L(mm) H(mm)

Ø220
Ø290
Ø350
Ø340
Ø390
Ø330

31
33
35
105
110
110

Mã sản phẩm

MXL1115-18W
MXL1115-24W 
MXL1115-36W 
FCL70600v0
FCL70700v1
FCL71700v0-ds/sc

L HD H

FCLMXL

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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CHIẾU SÁNG
CÔNG TRÌNH
CHIẾU SÁNG
CÔNG TRÌNH



CHOÁ ĐÈN

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Dễ dàng xoay dọc hoặc xoay ngang
Vỏ đèn được sơn phủ tĩnh điện 2 màu đen hoặc trắng bắt mắt

100
100
50

149,000
149,000
359,000

Mã sản phẩm

ZAL005-R/WH26
ZAL005-S1/WH26
ZAL005-S2/WH26

 PAR16/MR16 
 PAR16/MR16 
 PAR16/MR16

Trắng
Trắng
Trắng

Tĩnh điện
Tĩnh điện
Tĩnh điện
 

ALU
ALU
ALU
 

Giá bán lẻĐóng gói
(Đèn / thùng)Sử dụng với bóng Màu sắc Vật liệuSơn

Nhà ở Khách sạn

Kích thước

Mã sản phẩm

Ø92
Ø92
Ø175

-
-
25

21
21
92

L(mm) W(mm) H(mm)

ZAL005-R/WH26
ZAL005-S1/WH26
ZAL005-S2/WH26

Khoét lỗ
(mm)

Ø80
Ø80
165*80

Phòng hội nghị

Trung tâm thương mại

ZAL005-R ZAL005-S1 ZAL005-S2
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ĐÈN CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Chỉ số hoàn màu cao, lên tới Ra90, ánh sáng tự nhiên, không gây chói 
Có góc chiếu đa dạng 15°, 24°, 36°, có thể linh hoạt điều chỉnh
Thiết kế theo kiểu âm trần, tiết kiệm diện tích, tạo điểm nhấn bắt mắt

50
36
24
12

50,000
50,000
50,000
50,000

0.5
0.5
0.9
0.9

Mã sản phẩm PF

MQTL2026-10W
MQTL2026-15W
MQTL2026-25W
MQTL2026-35W

10
15
25
35

650
1000
1600
2400

Giá bán lẻĐóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
 

Nhiệt độ màu
(K)

Điện áp AC/170-240

CRI ≥Ra90 
Góc chiếu(độ) 15°/24°/36°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

780,000
1,122,000
1,671,000
1,921,000

Nhà ở Khách sạn

Phòng hội nghị

Trung tâm thương mại

L

H

Khoét lỗ

L(mm) H(mm) Khoét lỗ
(mm)Mã sản phẩm

75
85
130
140

Ø75
Ø100
Ø125
Ø155

Ø85
Ø114
Ø138
Ø165

MQTL2026-10W
MQTL2026-15W
MQTL2026-25W
MQTL2026-35W

Dữ liệu trắc quang

35W

15W 25W10W

Bệnh viện

MQTL2026
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ĐÈN CHIẾU ĐIỂM ỐP NỔI COB

Điện áp AC/170-240

CRI ≥Ra90 
Góc chiếu(độ) 15°/24°/36°/50°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

Đặc điểm nổi bật Ứng dụng trong
Công nghệ LED COB tiên tiến, độ bền cao
Tấm phản xạ sử dụng thiết kế quang học độc đáo, 
phân bổ ánh sáng chính xác, không chói,
Vật liệu bảo vệ môi trường, tiêu thụ điện năng thấp

24
18
12
4
36
18
24
12

1,309,000
1,719,000
4,555,000
6,415,000
1,010,000
1,795,000
1,993,000
3,108,000

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

0.9
0.9
0.9
0.9
0.5
0.5
0.9
0.9

Mã sản phẩm

MXTL2001-20W
MXTL2001-30W
MXTL2001-50W
MXTL2001-75W
MXTL2002-10W
MXTL2002-10Wx2
MXTL2002-20W
MXTL2002-20Wx2

20
30
50
75
10

10W*2
20

20W*2

1400
2100
3500
5250
800
1600
1600
3200

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 

Khách sạn Trung tâm 
thương mại

Văn phòng

Phòng triển lãmSân bay

Dữ liệu trắc quang

MXTL2001-20W MXTL2001-30W MXTL2001-50W

MXTL2001 MXTL2002

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) PFNhiệt độ màu

(K)

L(mm) W(mm) H(mm)Mã sản phẩm

 -
 -
 -
 -
75
145
95
190

65
75
95
120
95
95
115
115

Ø105
Ø140
Ø177
Ø230
75
75
95
95

MXTL2001-20W
MXTL2001-30W
MXTL2001-50W
MXTL2001-75W
MXTL2002-10W
MXTL2002-10Wx2
MXTL2002-20W
MXTL2002-20Wx2
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ĐÈN LED PANEL

Đặc điểm nổi bật
Công nghệ đèn nền, hiệu suất ánh sáng đồng đều & bền bỉ
Sử dụng thấu kính khuếch tán chuyên dụng
Bộ nguồn riêng biệt, có thể thay thế được

Ứng dụng trong

Trung tâm thương mại

Văn phòng

Bệnh viện

Điện áp 170-240
PF 0.9

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Thông số chung

Không
IP20

Dimmable
IP

8
4
4
-
-

971,000 
1,122,000
2,396,000
1,999,000
2,199,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

MQL3035-40W
MQL3035-48W
MQL3035-72W
MQL3049 33W W60
MQL3049 33W W30

40
48
72
33
33

3800
4560
6840
3600
3600

Giá bán lẻ

4000K/ 6500K 
4000K/ 6500K 
4000K/ 6500K
4000K/ 6500K
4000K/ 6500K

Trường học

Kích thước

595mm 1195mm 1195mm

59
5m

m

34mm

59
5m

m

34mm

29
5m

m

34mm

Mã sản phẩm

595
1195
1195
595
295

595
295
595
595
1195

34
34
34
30
30

L(mm) D(mm) H(mm)

MQL3035-40W
MQL3035-48W
MQL3035-72W
MQL3049 33W W60
MQL3049 33W W30

MQL3035-595*595 MQL3035-295*1195 MQL3035-595*1195

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

508.28

1016.56

1524.84

2033.12

2541.40
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

358.60

717.19

1075.79

1434.38

1792.98
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

358.60

717.19

1075.79

1434.38

1792.98

Dữ liệu trắc quang

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

MQL3035 MQL3049

Thư viện

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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ĐÈN THẢ VĂN PHÒNG

Đặc điểm nổi bật
Mức độ hoàn thiện sản phẩm tốt, mang theo xu hướng hiện đại
Đóng khung theo hình chữ nhật, tạo góc cạnh chiếu sáng riêng biệt
Với kiểu dáng cấu tạo có thể kết nối được nhiều đèn với nhau tạo thành 
1 dải sáng dài, chiếu sáng mạnh

Ứng dụng trong

Trung tâm thương mại

Văn phòng

Bệnh viện

Trường học

20
20

30,000
30,000

0.5
0.9

Mã sản phẩm

MDL1013-20W
MDL1013-40W

20
40

2000
4000

Giá bán lẻ

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K

Điện áp 170-240
Thông số chung

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Không
IP20

Dimmable
IP

MDL1013

Kích thước

Mã sản phẩm

613
1213

50
50

45
45

L(mm) W(mm) H(mm)

MDL1013-18W
MDL1013-36W

Thư viện

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) PFNhiệt độ màu

(K)

711,000 
1,113,000

L

H

W
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GDXL1028

HIGHBAY

Đặc điểm nổi bật
Khả năng vận hành cao
Thân thiện với môi trường
Tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng trong

8
6
4

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

GDXL1028-100W
GDXL1028-150W
GDXL1028-200W

100
150
200

10,000
15,000
20,000

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 

Phòng triển lãm Nhà xưởng Quàng trường

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Điện áp AC/170-240
PF 0.9

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 90°

Thông số chung

Không
IP65

Dimmable
IP

Kích thước

L(mm) H(mm)Mã sản phẩm

74
82
88

Ø278
Ø324
Ø365

GDXL1028-100W
GDXL1028-150W
GDXL1028-200W

Nhà kho

2,686,000
3,385,000
4,185,000

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

L

H
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ZDL3010

ĐÈN PHA LED

Đặc điểm nổi bật
Chỉ số IP cao, lên tới IP65, khả năng chống nước & chống bụi tốt
Cảm biến chuyển động PIR, giúp tiết kiệm năng lượng tối đa
Trình điều khiển dòng điển không đổi IC, giảm thiểu nguy cơ thoát nhiệt

Ứng dụng trong

Điện áp 170-240

Thông số chung

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 120°

Không
IP65

Dimmable
IP

20
20
20
5
5
2

450,000
680,000 
990,000 
1,580,000
2,250,000
2,890,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

0.5
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Mã sản phẩm

ZDL3010-10W
ZDL3010-30W
ZDL3010-50W
ZDL3010-100W
ZDL3010-150W
ZDL3010-200W

10
30
50
100
150
200

900
3000
5000

10,000
15,000
20,000

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K 

Cảnh quan Quàng trường Bãi đỗ xe

Công trình kiến trúc Biển quảng cáo

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Kích thước

Mã sản phẩm

100
186
209
286
346
412

75
138
159
215
260
309

29
35
38
51
62
73

L(mm) W(mm) H(mm)

ZDL3010-10W
ZDL3010-30W
ZDL3010-50W
ZDL3010-100W
ZDL3010-150W
ZDL3010-200W

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ) PFNhiệt độ màu

(K)

L

W

H

41



ZDL3019

ĐÈN PHA CÔNG SUẤT LỚN

Đặc điểm nổi bật
Hiệu suất sáng cao, lên tới 150lm/W
Được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt, độ bền cao
Sáng tức thì mà không cần thời gian khởi động
Thiết kế dạng module, dễ tháo lắp

1
1
1
1

22,263,000
31,291,000
43,088,000
46,936,000

50,000
50,000
50000
50,000

Mã sản phẩm

ZDL3019-400W
ZDL3019-600W
ZDL3019-800W
ZDL3019-1000W

400
600
800
1000

60,000
90,000
120,000
150,000

Giá bán lẻ

4000K/ 6500K 
4000K/ 6500K 
4000K/ 6500K 
4000K/ 6500K

Ứng dụng trong

Cảnh quan Quàng trường Bãi đỗ xe

Công trình kiến trúc Biển quảng cáo

Điện áp 170-240

PF 0.95
CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ) 30/45/60/90

Thông số chung

Không
IP65

Dimmable
IP

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Kích thước

Mã sản phẩm L(mm) W(mm) H(mm)

315
420
555
668

490
490
490
490

155
155
155
155

ZDL3019-400W
ZDL3019-600W
ZDL3019-800W
ZDL3019-1000W

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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ĐÈN RỌI CỘT - IP65

Đặc điểm nổi bật
Được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, khả năng chống ăn mòn rất cao
Hệ số công suất cao, lên tới 0.9, hỗ trợ tiết kiệm điện tối đa
Phân bổ quang học rộng, từ 8 - 60°

Ứng dụng trong

Kiến trúc toàn nhà CầuCảnh quan

-
-
-

25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

YKE15-LED6W
YKE15-LED12W
YKE15-LED24W

6
12
24

540
1080
1260

Giá bán lẻ

3000K
3000K
3000K

1,980,000
2,200,000
3,800,000

Điện áp 220
PF 0.9

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ)  8-60°

Thông số chung

Không
IP65

Dimmable
IP

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire. 

Mã sản phẩm

85
85
130

96
96
136

116
116
139

L(mm) W(mm) H(mm)

YKE15-LED6W
YKE15-LED12W
YKE15-LED24W

Kích thước

6W 12W 24W

Dữ liệu trắc quang

YKE15-LED12W YKE15-LED24WYKE15-LED6W

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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CHÓA ĐÈN CẮM CỎ 

Đặc điểm nổi bật
Cấu tạo bằng vật liệu siêu bền, phù hợp với điều kiện ngoài trời
Đạt tiêu chuẩn chống thấm, chống  rạng  và ngừa bụi
Ánh sáng đều màu, không nhấp nháy

Ứng dụng trong

Cảnh quan

12
1

25,000
35,000

Mã sản phẩm

ZDL1062 7W
ZDL1179-2W CPDO406

7
2

490
200

Giá bán lẻ

3000K/4000K
3000K/4000K

399,000
2,259,000

Sân vườn Công viên

Điện áp 170-240
PF 0.5

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ)  60°

ZDL1062

Không
IP65

Dimmable
IP

ZDL1179

55
0m

m
15

0m
m

160mm

Kích thước

ZDL1062

IP65

ZDL1179

ZDL1062

476mm

218mm

258mm

130mm 100mm

Mặt tiền xây dựng

Điện áp 3.2V/2Ah
PF 0.9
Góc chiếu(độ) 90°

IP65IP

Thời gian sạc pin 3-5 tiếng

2-3 ngàyThời gian xả pin

ZDL1179

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)
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ZDL1128

ĐÈN ĐƯỜNG

Đặc điểm nổi bật
Thiết kế kiểu đèn độc đáo và tăng vẻ công nghiệp.
Dễ dàng lắp ráp và tháo rời, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 
kiểm kê và giao hàng nhanh chóng cho dự án.
Bảo vệ chống sét lan truyền 10KV/ 20KVSPD/ Photocell cho các tùy 
chọn.

Ứng dụng trong

Quàng trường

-
-
-
-
-
-

2,139,000
3,265,000
3,425,000
4,895,000
5,516,000
7,973,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Mã sản phẩm

ZDL1128 50W
ZDL1128 80W
ZDL1128 100W
ZDL1128 120W
ZDL1128 150W
ZDL1128 200W

50
80
100
120
150
200

7000
11,200
14,000
16,800
21,000
28,000

Giá bán lẻ

3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K 
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K 

Điện áp 85~265V
PF 0.95

CRI ≥Ra80 
Góc chiếu(độ)  70*140°

Thông số chung

Không
IP 65

Dimmable
IP

Kích thước

Mã sản phẩm

449
490
490
618
618
688

144
190
190
207
207
235

100
78
78
100
100
100

L(mm) W(mm) H(mm)

ZDL1128 50W
ZDL1128 80W
ZDL1128 100W
ZDL1128 120W
ZDL1128 150W
ZDL1128 200W

Khu dân cưĐường phố

Bãi đỗ xe

Đóng gói
(Đèn / thùng)

Công suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

Nhiệt độ màu
(K)

W H

L
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ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ứng dụng trong

Nhà xưởng 

Đặc điểm nổi bật
Điều khiển từ xa, vô cùng tiện lợi
Tấm pin mặt trời silicon đơn tinh thể siêu cao cấp
Tích hợp pin lithium sắt photphat trong đèn

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

Mã sản phẩm

ZDLS3021 50W
ZDLS3021 100W
ZDLS3021 150W
ZDLS3021 200W
ZDLS3021 300W
ZDLS3021 400W

50
100
150
200
300
400

450
900
1350
1800
2250
2600

Giá bán lẻCông suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

90°
90°
90°
90°
90°
90°

Góc chiếu
(độ)

230*185*48
230*185*48
260*215*48
260*215*48
290*255*48
290*255*48

Kích thước
(mm)

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K

Nhiệt độ màu
(K)

200*205*17mm
300*205*17mm
390*235*17mm
390*300*17mm
390*375*17mm
450*390*17mm

2835 81PCS
2835 81PCS
2835 110PCS
2835 110PCS
2835 168PCS
2835 168PCS

Mã sản phẩm Dung lượng pin Thời gian sạc Công suất Kích thước Số lượng Led

ZDLS3021 50W
ZDLS3021 100W
ZDLS3021 150W
ZDLS3021 200W
ZDLS3021 300W
ZDLS3021 400W

3.2V/5AH
3.2V/10AH
3.2V/15AH
3.2V/20AH
3.2V/25AH
3.2V/30AH

4-6H
4-6H
4-6H
4-6H
4-6H
4-6H

5V/6W
5V/10W
5V/15W
5V/20W
5V/25W
5V/30W

ZDLS3021

Mã sản phẩm

1.6kg
2.0kg
2.6kg
3.1kg
4.0kg
5.2kg

Trọng lượng bộ đèn

ZDLS3021 50W
ZDLS3021 100W
ZDLS3021 150W
ZDLS3021 200W
ZDLS3021 300W
ZDLS3021 400W

Biển quảng cáoĐường phố

Trọng lượng

Tấm năng lượng mặt trời

1,699,000
2,199,000
2,899,000
3,199,000
3,899,000
4,399,000
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ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ứng dụng trong

Nhà xưởng 

Đặc điểm nổi bật
Điều khiển từ xa, vô cùng tiện lợi
Tấm pin mặt trời silicon đơn tinh thể siêu cao cấp
Tích hợp pin lithium sắt photphat trong đèn

ZDLS3004

Biển quảng cáoĐường phố

Tấm năng lượng mặt trời

30,000
30,000
30,000

Mã sản phẩm

100
200
300

1500
2000
2700

Giá bán lẻCông suất
(W)

Quang thông
(lm)

Tuổi thọ
(giờ)

140°
140°
140°

Góc chiếu
(độ)

535*200*60
535*200*60
535*200*60

Kích thước
(mm)

3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K 
3000K/ 4000K/ 6500K

Nhiệt độ màu
(K)

4,599,000
5,599,000
6,599,000

ZDLS3004 100W
ZDLS3004 200W
ZDLS3004 300W

390*235*17mm
390*300*17mm
670*350*17mm

2835 200PCS
2835 200PCS
5054 100PCS

Mã sản phẩm Dung lượng pin Thời gian sạc Công suất Kích thước Số lượng Led

3.2V/15AH
3.2V/20AH
3.2V/30AH

4-6H
4-6H
4-6H

5V/15W
5V/20W
5V/30W

ZDLS3004 100W
ZDLS3004 200W
ZDLS3004 300W

Trọng lượng

Mã sản phẩm

2.9kg
3.6kg
4.5kg

Trọng lượng bộ đèn

ZDLS3004 100W
ZDLS3004 200W
ZDLS3004 300W
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Khách sạn, Resort 5 sao

 o Lotte Legend Saigon (Q1, Tp.HCM.)

 o Runway Rex Hotel (Q1, Tp.HCM.)

 o Caravelle Hotel Saigon (Q1, Tp. HCM.)

 o Renaissance Riverside Hotel Saigon (Q1. Tp.HCM.)

 o Sofitel Plaza (Q1. Tp.HCM.)

 o Park Hyatt Saigon Hotel (Q1. Tp.HCM.)

 o Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (Q1. Tp.HCM.)

 o Winsor Hotel Plaza (Q5. Tp.HCM.)

 o Equatorial hotel (Q5. Tp.HCM.)

 o Intercontinental Hanoi West lake (Hà Nội)

 o Resort The A Nam (Bãi Dài, Khánh Hòa)

 o Resort Biển Đông Mũi Né (Phan Thiết)

Trung tâm Thương Mại, Hội nghị, Dạ tiệc
 o RomeA (Q.3 Tp.HCM.)

 o White Palace (Phú Nhuận, Tp.HCM.)

 o GEM Center (Q1. Tp.HCM.)

 o YO’s Restaurant (Q1. Tp.HCM.)

 o White Palace Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, Tp.HCM.)

 o Nhà Hàng Chay VEGANIZTA
  (103 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.)

 o Căn hộ Lucky Palace (Phan Văn Khỏe, Q6, Tp.HCM)

Chuỗi Cửa hàng thời trang
 o Thế Giới Di Động (Toàn quốc)

 o Bách Hóa Xanh (Toàn quốc)

 o Điện Máy Xanh (Toàn quốc)

 o Vàng bạc đá quý PNJ Phú Nhuận 

 o Vàng bạc đá quý Anphana (Q1. Tp.HCM.)

 o Thời Trang LEE (Q.1 Tp.HCM.)

 o MIZADA (Q1. TP.HCM.)

 o The Coffee Bean and Tea Leaf (HCM)

 o Thời trang RUN WAY (HCM & Hà Nội)

 o Galaxy Cinema (Phạm Văn Chí, Q6, Tp.HCM)

 o Thời trang LEE Shop (Q1, Tp.HCM)

CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU SỬ DỤNG ĐÈN LED MEGAMAN TẠI VIỆT NAM
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 Hongkong, Trung Quốc
- Green Common 
- Central / Central 
- Apinara 
- Alto 
- Bubies 
- Festival Walk 
- Towngas 
 Macau, Trung Quốc
- Altira Macau
- Ponte 16
 Thượng Hải, Trung Quốc
- Mclntosh
- Hours Shopping Mall 
- Active Lifestyle 
- Fly Young Star
- Luooma.com
- NestNordic.com
 Mexico
- Liverpool Stores
 Hà Lan
- The Green house 
- Máxima Riding School 
- Morpheus 
- Michgelsen 
 Vương Quốc Anh
- Touch Digital
- Croke Park 
- Saint Pauls House Hotel
- Selfridges 
- Swarvoski 
 Argentina
- Dexter Buenos Aires 
 Singapore
- Japan home
- Crocs 
- Rado Retail Outlet 
- Home Fix and More 
 Malaysia 
- BMW Showroom 
 Thụy Sĩ
- Sei Unica

CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU SỬ DỤNG ĐÈN LED MEGAMAN TẠI NƯỚC NGOÀI
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Cửa hàng Liverpool (Mexico)

Các cửa hàng Liverpool ở Mexico lắp đặt công 
nghệ đèn LED mới nhất của MEGAMAN®

Với hơn 13.000 phụ kiện do Paviom cung cấp, 
có chứa các mô-đun LED MEGAMAN® 
TECOH® MHx, cửa hàng bách hóa lớn nhất 
Mexico đã hoàn thành một trong những dự án 
chiếu sáng bán lẻ LED lớn nhất mà quốc gia 
này từng chứng kiến cho đến nay.

Aeropostale Inc., một nhà bán lẻ quần áo bình 
thường nổi tiếng của Hoa Kỳ dành cho thanh 
thiếu niên, đã công bố kế hoạch ra mắt thương 
hiệu Aeropostale vào tháng 7 năm 2013 tại 
Mexico. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di 
chuyển nhà bán lẻ chuyên dụng của Hoa Kỳ 
vào Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V., được 
gọi là "Liverpool", chuỗi cửa hàng bách hóa đã 
tân trang cửa hàng trong cửa hàng của mình 
bằng công nghệ đèn LED mới nhất.

Việc tân trang cửa hàng trong cửa hàng đã tạo 
cơ hội đáng kể cho đội ngũ thiết kế nội bộ của 
Liverpool phát triển sơ đồ nội thất phản ánh sự 
sôi động của thương hiệu Hoa Kỳ sắp tới đối 
với người tiêu dùng tuổi teen Mexico.

Là nhà cung cấp ánh sáng dài hạn cho các cửa 
hàng ở Liverpool, nhà cung cấp ánh sáng 
Mexico Lightmex đã được đưa vào để phát 
triển một giải pháp chiếu sáng khả thi cho nội 
thất mới. Làm việc cùng với công ty chiếu sáng 
kiến trúc Paviom của Vương quốc Anh, Ignacio 
Ashby Aranda, Chủ tịch Lightmex và Ignacio 
Ashby Alatriste, Giám đốc điều hành và Simon 
White, tổng giám đốc của Paviom, đã tạo ra 
một giải pháp chiếu sáng LED phù hợp với yêu 
cầu của khách hàng về ánh sáng rực rỡ, tiết 
kiệm năng lượng.

Đến nay, 24 cửa hàng góc đôi trong các cửa 
hàng và 8 cửa hàng nhỏ đã được khai trương 

và 6.000 Phụ kiện được lắp đặt các mô-đun 
MEGAMAN® TECOH® MHx; sau khi lắp đặt 
đầy đủ 13.000 phụ kiện, Liverpool dự kiến sẽ 
được hưởng lợi từ việc tiết kiệm 102.500 € 
năng lượng và 450.965 Kg CO2 mỗi năm*.

Thử nghiệm cửa hàng đèn LED so với đèn 
halogen kim loại

Simon White giải thích quy trình thử nghiệm 
đèn LED với các cửa hàng ở Liverpool: “Chúng 
tôi được Lightmex mời để chứng minh khả 
năng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của đèn 
LED cho khách hàng của họ, các cửa hàng ở 
Liverpool. Chúng tôi đã quyết định kết hợp giải 
pháp chiếu sáng đường đua Domena 
F25343TK của Paviom với các mô-đun LED 
24W R9 TECOH® MHx của MEGAMAN® để 
đạt được ánh sáng định hướng, rực rỡ mà sơ đồ 
này yêu cầu. Sau khi trình diễn đường chiếu 
sáng cho Eumir Salgado, giám đốc bộ phận 
Boutique tại Liverpool, chúng tôi được yêu cầu 
chuẩn bị một mô hình cửa hàng để hiển thị hệ 
thống chiếu sáng tại chỗ.”

Mô hình cửa hàng được thực hiện tại cửa hàng 
ở Thành phố Mexico của Liverpool và bao gồm 

mười phụ kiện Paviom Domena cùng với hệ 
thống đèn halogen kim loại hiện có. Ignacio 
Ashby, Lightmex, tiếp tục: “Chúng tôi đặt đèn 
LED và phụ kiện halogen kim loại cạnh nhau. 
Các vật phẩm được thắp sáng bằng mô-đun 
LED TECOH® Thế hệ 2 MHx 24W R9 
(3000K/4000K) của MEGAMAN® sáng hơn 
đáng kể so với những vật phẩm được thắp sáng 
bằng đèn halogen kim loại 35W hiện có. Trên 
thực tế, hệ thống chiếu sáng LED mới thực sự 
làm cho quần áo được chiếu sáng bằng đèn 
halogen kim loại trông buồn tẻ khi so sánh. Tôi 
nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên 
trước sự khác biệt và chỉ trong vài phút, nhóm 
từ các cửa hàng ở Liverpool đã quyết định rằng 
chất lượng ánh sáng của đèn LED đáng để đầu 
tư.”

Lựa chọn mô-đun LED R9

Mô-đun LED MEGAMAN® TECOH® Thế hệ 2 
MHx R9 có giá trị hiển thị màu cao là R9 (≥ 76), 
cũng như giá trị cao cho CRI thông thường là 
94 và các màu 'bão hòa' khác R10 và R14. Sự 
kết hợp này đảm bảo ánh sáng chất lượng cao, 
cân bằng, hoàn hảo cho các ứng dụng chiếu 
sáng màn hình, nơi cần có cảm giác tươi mới và 
phong phú.
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Trường dạy cưỡi ngựa Máxima
( Den Dolder, Hà Lan )
Trường dạy cưỡi ngựa Princess Máxima được 
hưởng lợi từ loạt đèn LED tiết kiệm năng lượng 
của MEGAMAN®.

Tọa lạc tại Den Dolder, Hà Lan, Trường dạy 
cưỡi ngựa Công chúa Máxima (Prinses Máxima 
Manege - PMM) có vị trí tuyệt đẹp ở bìa rừng 
và có một hộp lớn bên trong, một hộp ngoài 
trời, hai mái chèo, một căng tin và 22 chuồng 
ngựa. Các đồng cỏ ở gần trường dạy cưỡi 
ngựa.

PMM nhằm mục đích phát triển trẻ em và 
người lớn bị suy yếu về thể chất, giác quan, 
tinh thần hoặc tâm lý thông qua các bài học 
cưỡi ngựa phù hợp và hướng dẫn trị liệu. Họ 
làm điều này cùng với các tình nguyện viên 
tham gia, dưới sự hướng dẫn của các chuyên 
gia và một cách khôn ngoan.

Sau khi xem xét hệ thống chiếu sáng của PMM, 
rõ ràng là việc thay thế tất cả các loại đèn trong 
và ngoài cơ sở bằng các giải pháp thay thế đèn 
LED tiết kiệm năng lượng sẽ đạt được hiệu quả 
đáng kể về chi phí và năng lượng. 
MEGAMAN® đã cung cấp bộ đèn LED tích 
hợp trong nhà và ngoài trời kết hợp để sử dụng 
trong suốt dự án và hệ thống chiếu sáng mới 
phù hợp với nội thất và thiết kế kết cấu kiến 
trúc với ánh sáng tốt nhất có thể.

Hơn một trăm mảnh của MEGAMAN® Đèn 

LED chống nước tích hợp DINO được lắp đặt trên trần cao của bãi tập để tạo ra ánh sáng đồng 
nhất cho không gian lớn. Nó được thiết kế để cung cấp giải pháp thay thế lý tưởng cho các loại bạt 
chống thấm T5 và T8 cho các ứng dụng ngoài trời và trong nhà. Vị trí cố định thích hợp có thể 
chiếu sáng không gian đồng đều, giảm độ chói phản chiếu và giúp mọi công việc trở nên dễ dàng 
và an toàn hơn.

Đèn LED Batten chống nước tích hợp DINO cung cấp công suất quang thông cao lên đến 6500lm, 
cấp bảo vệ chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP66 và xếp hạng IK08 cho khả năng chống phá hoại 
khiến nó trở thành một giải pháp đặc biệt bền và lâu dài. Nó đi kèm với các kẹp trượt bằng thép 
không gỉ để lắp đặt dễ dàng và linh hoạt.

PMM có cấu trúc mở của tất cả các hoạt động mà khách hàng thực hiện. Các hoạt động bao gồm 
chải lông và đóng yên ngựa, hướng dẫn người cưỡi và ngựa trong các bài học và các hoạt động 
khác nhau mà nhóm tình nguyện viên, học viên và khách hàng cùng nhau thực hiện hàng ngày. 
MEGAMAN® DINO FARM là phiên bản đặc biệt của Batten LED chống nước tích hợp DINO phổ 
biến dành cho môi trường nông nghiệp. Vật liệu vỏ chống hóa chất của nó được thiết kế để chịu 
được các địa điểm trang trại khắc nghiệt và phù hợp để sử dụng trong chăn nuôi gia súc thâm canh 
chẳng hạn như chuồng trại, nơi cần có khả năng chống lại các loại khí có chứa amoniac mạnh.

Với trình điều khiển tích hợp và đèn LED tích hợp, Đèn Downlight LED âm trần tích hợp 
MEGAMAN® SIENA FR được chọn để chiếu sáng xung quanh trong phòng học. Đèn Downlight 
SENIA FR mang lại hiệu suất phát sáng cao lên đến 106 lumen mỗi watt và có tuổi thọ định mức 
lên đến 50.000 giờ – kết hợp hiệu suất cao với tiết kiệm năng lượng tối đa.

Đối với không gian chung và hành lang, Vách ngăn đèn LED tích hợp RENZO là giải pháp thay thế 
lý tưởng cho vách ngăn CFL gắn trần và tường truyền thống (thay thế đèn huỳnh quang compact 
từ 1x18W đến 2x26W và 2D 16W và 28W). Bộ khuếch tán PMMA opal tích hợp cho phép mọi bộ 
đèn LED gắn trên bề mặt của RENZO mang lại ánh sáng phân bổ đồng đều và sự thoải mái về thị 
giác.

Tuy nhiên, Bảng điều khiển đèn LED MEGAMAN® ESTELA được ứng dụng trong các không gian 
thích hợp để thay thế hoàn hảo với công suất ánh sáng tương tự cho phụ kiện lá chớp huỳnh 
quang mô-đun 3x24 HO t5 và 3x18 T8. Nó cung cấp thiết kế đơn giản với các ô cửa sổ để kiểm 
soát ánh sáng tuyệt vời. Ưu điểm khác biệt là mức độ chói thấp để tạo sự thoải mái cho thị giác 
(UGR ≤ 19) và trọng lượng nhẹ với cấu hình mỏng để dễ dàng lắp đặt.

Nằm trong môi trường ngoài trời, Vách ngăn ngoài trời LED tích hợp FONDA 10,5W, Đèn pha LED 
tích hợp TOTT và ENSIO được chọn. Cùng với khả năng chống nước ở xếp hạng IP66/IP65 và khả 
năng chống phá hoại ở xếp hạng IK10/IK08, chúng có độ bền cao nhưng trọng lượng nhẹ, bền bỉ 
và lâu dài. Đó là lý tưởng cho các ứng dụng của biển báo ngoài trời, khu vực có cổng và đường mòn 
sẽ mang lại cho bên ngoài cơ sở một bầu không khí hấp dẫn, tăng cường chức năng và tăng cường 
an ninh vào ban đêm.
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Nhà hàng hiện đại ALTO Bar & Grill tuyệt đẹp, tọa lạc trên tầng 31 của 
tòa tháp V Point mang tính biểu tượng ở Vịnh Causeway, có tất cả: tầm 
nhìn ngoạn mục ra Hồng Kông, đồ nướng ngon nhất và nội thất do Tom 
Dixon thiết kế. Hệ thống chiếu sáng Tom Dixon trong nhà hàng tạo ra 
điểm nhấn ấn tượng trong khu vực ăn uống chính và riêng, đồng thời 
kết hợp hơn 300 đèn LED Crown Brass và Crown Silver tuyệt đẹp của 
MEGAMAN®. 

Để cải thiện hàng hóa được trưng bày, đèn LED MEGAMAN® 10,5W 
PAR30S đã được lắp đặt trong các thiết bị cố định trên đường đua. Nhờ 
thiết kế kính khuếch tán sáng tạo, PAR30s có thể phân bổ ánh sáng 
đồng đều ở cường độ sáng 850cd, giúp làm cho sản phẩm và màn hình 
trở nên sống động. Với chùm tia 35° và xếp hạng Hạng năng lượng A+, 
PAR30S là lựa chọn tối ưu để nhấn mạnh màu sắc trung thực của màu 
sắc và đạt được hiệu quả năng lượng cao.

Dexter Buenos Aires ( Argentina )ALTO ( Hong Kong, China )

The Green House
( Soestduinen, Netherlands )
Được thành lập vững chắc trong lĩnh vực thương mại với nhiều loại đèn 
LED và CFL rất thành công, MEGAMAN®, dẫn đầu về chiếu sáng tiết 
kiệm năng lượng, đã giúp một dự án nhà ở tư nhân cao cấp của Hà Lan 
tiết kiệm được hàng nghìn bảng Anh.

Trong quá trình kéo dài hai năm, ngôi nhà Soestduinen, ở Hà Lan, được 
xây dựng tích hợp các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất để tạo 
ra ngôi nhà xanh tối thượng. Được hoàn thành vào tháng này, ngôi nhà 
có biệt danh thích hợp là 'Ngôi nhà xanh', nhờ chứng nhận tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng đèn MEGAMAN® xuyên suốt. Nhờ đó, có khả 
năng tiết kiệm cho chủ nhà hơn 150.000 € về hóa đơn chiếu sáng và 
hơn 240.000 kg CO2, trong thời gian hoạt động tối thiểu của đèn là 
30.000 giờ (tương đương 10 năm).

Tầm nhìn của chủ nhà đối với Ngôi nhà xanh là sử dụng càng nhiều 
công nghệ ngày nay càng tốt để tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng 
trong nhà. Chủ nhà người Hà Lan giải thích thêm: “Mặc dù tôi muốn tạo 
ra một ngôi nhà hiệu quả nhất có thể, nhưng tôi cũng muốn đảm bảo 
rằng nó phải thoải mái và dễ điều khiển. Tôi tin rằng sẽ có lúc một ngôi 
nhà chứa đầy công nghệ mới nhất có thể bắt đầu khiến người dùng xa 
lánh và tôi không muốn điều đó. Tôi muốn có một không gian có thể 

được tự động hóa nhiều nhất có thể để thích ứng với ánh sáng và nhiệt 
độ bên ngoài mà chúng tôi không cần phải thay đổi điều khiển theo cách 
thủ công. Đồng thời, tôi muốn có tùy chọn ghi đè các cài đặt này từ nhà 
của mình hoặc từ xa hơn nếu kế hoạch của chúng tôi thay đổi.

“ Tôi không chỉ đặc biệt chú ý đến loại hệ thống HVAC được sử dụng mà 
còn cả hệ thống chiếu sáng, vì hệ thống chiếu sáng là một trong những 
thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong nhà. Sự lựa chọn cụ thể các công 
nghệ đột phá này mà tôi đã chọn sử dụng trong Ngôi nhà xanh sẽ không 
thể thực hiện được ngay cả hai năm trước, vì lúc đó công nghệ vẫn chưa 
có sẵn. Tôi chỉ chọn sử dụng công nghệ MEGAMAN® LED và CFL vì khả 
năng tiết kiệm năng lượng và chất lượng ánh sáng phát ra của chúng; Các 
kết quả nói cho mình."

Nhiều loại đèn khác nhau từ Sê-ri Đèn phản quang LED của 
MEGAMAN® đã được sử dụng trong Ngôi nhà Xanh, cũng như tuyển tập 
các loại đèn CFL của MEGAMAN®. Sê-ri Đèn phản quang LED của 
MEGAMAN® được chọn là loại đèn trong phạm vi cung cấp tất cả các lợi 
ích về chất lượng ánh sáng và khả năng kiểm soát của các đèn halogen 
tương tự, nhưng cũng tiết kiệm năng lượng cao, mang lại khả năng hiển 
thị màu tuyệt vời và sinh nhiệt tối thiểu.
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 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT

            Bảng giá này có thể thay đổi mà không thông báo trước

CÔNG TY TNHH MEGAMAN VIỆT NAM

Địa chỉ: 178 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84) 028 - 3923-9007

Email: megaman@megaman.com.vn

Website: www.megaman.com.vn


